
909 1 Lã Thị Thu Hà 0914853505 7

1106 2 Trịnh Thị Ngọc 01637404409 6,7 Xác nhận là SV hộ nghèo

1107 3 Nguyễn Thị Huyền Trang 0981583199 6,7 Xác nhận là SV hộ nghèo

1212 4 Nguyễn Đoàn Hương Linh 01688538929 7

1102 5 Nông Thị Mai Phương 01234794189 4,7

1211 6 Nguyễn Thu Thảo 7

1111 7 Nguyễn Phương Thảo 0987839799 7

1111 8 Nguyễn Thị Uyên 0973068862 7

1111 9 Phạm Thị Thúy Hằng 0981115864 7

913 10 Lê Đức Trung 0987265031 7

1111 11 Phạm Vân Anh 01656301172 7

1112 12 Hoàng Thị Lan 0978319937 7

1112 13 Trần Thị Việt Hằng 01673430375 7

1112 14 Vũ Thị Trang 0973733443 7

1208 15 Trần Thị Linh 0918892149 7

1113 16 Trương Thị Thoa 01673705599 7

1115 17 Hoàng Thị Kim Thảo 01643502655 7

1104 18 Hà Cẩm Loan 01648783251 4,7

907 19 Phạm Văn Ban 0961171116 3,7

1002 20 Đinh Thu Hà 01684868692 3,4,6,7

1002 21 Trịnh Kiều Trang 01264194228 3,7 Giấy chứng nhận xã miền núi

1115 22 Thân Xuân Lộc 0936920607 7

1002 23 Lò Thị Hiền Linh 01648189861 3,4,7

1002 24 Nông Thị Ngọc Hà 01237210988 3,7

1003 25 Nông Thị Mến 0962744716 3,7

1115 26 Trịnh Thị Hồng 01696014713 7

1203 27 Nguyễn Thùy Linh 0978145979 7

1203 28 Đỗ Thị Mỹ Duyên 01627159609 7

1203 29 Nguyễn Thị Thư 0966411545 7

1204 30 Phí Thị Thanh Bình 01232585170 7

913 31 Lê Văn Phú (Phúc) 01685234595

909 32 Vũ Thị Hạnh 01634644137 7

1003 33 Lèo Thị Phương Thảo 01685551585 3,4,7

1003 34 Đinh Ngọc Quỳnh 01626415309 3,7

1003 35 Nguyễn Minh Hiếu 0904466149 3,7
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1205 36 Trần Thị Huyền Trang 0961534751 7

1005 37 Bùi Thị Minh Ngọc 01647499939 3,7

1205 38 Vũ Thị Thu 0969384911 7

1216 39 Lò Thị Oanh 0973082943 3,4,7

1206 40 Nguyễn Như Phương 01216265135 7

1206 41 Nguyễn Hà Ly 01684372597 7

913 42 Nguyễn Huy Hoàng 01652268532

1206 43 Đinh Thị Vân Anh 0948041683 7

1006 44 Vi Thị Thảo 0919255896 3,4,7

1207 45 Nguyễn Thị Lan Phương 0979760996 7

1207 46 Nguyễn Như Phương 01216265135 7

1006 47 Vi Thị Huệ 01662096453 3,4,7 Giấy CN vùng cao - dân tộc

1207 48 Cao Thúy Nhi 0964657213 7

1006 49 Chu Thị Vân Anh 0982252859 3,4,6,7

1007 50 Lại Thị Hiền 01632573401 3,4,6,7

1208 51 Nguyễn Thị Mai Anh 0912230335 7

1007 52 Nguyễn Phương Thảo 01636828513 3,7

1007 53 Hoàng Thị Thủy 01684427737 3,7

1104 54 Lệnh Thị Thu 01686271760 4,7

1106 55 Lê Thị Ngọc Huyền 01667547653 4,7

1007 56 Nguyễn Hoàng Ly 01663014520 3,7 Hộ khẩu vùng III

1107 57 Nguyễn Thị Huyền Trang 0969973338 6,7

907 58 Lương Mạnh Cường 01665207119 3,4

1008 59 Giàng Khóa De 0961129670 3,4,7

1009 60 Lê Kim Yến 01692372472 3,7

909 61 Đào Thị Minh Ngọc 0988186041 4,7

1010 62 Giàng Ly Hoa 0967894675 3,6,7

1010 63 Cà Thị Kim 0963306796 3,7

1214 64 Nguyễn Thị Thư 0966411545 6,7

1106 65 Vũ Thị Hà Giang 0976438563 4,7

907 66 Nguyễn Xuân Phúc 01686736668 3

1210 67 Khang Thị Mào 0912396014 4,7 chứng nhận dân tộc thiếu số

1210 68 Khang Thị Nung 01643369733 47 chứng nhận dân tộc thiểu số

1010 69 Trần Thị Ngọc Vân 01682214484 3,7

1010 70 Đàm Thị An 01696154292 3,4,6,7 Xác nhận hộ nghèo

1010 71 Tô Thị Bảo Linh 01682144652 3,4,7

1010 72 Trần Thị Thu Thủy 01676729830 3,4,7

Xác nhận vùng khó khăn 

135; xác nhận dân tộc

1010 73 Lê Diễm Kiều 01629870565 3,7

1010 74 Rơ Châm H'Xuyên 01656029103 3,4,7

907 75 Quàng Văn Nghĩa 0962079908 3

76 Hoàng Khánh Huyền 0989365188 7

1011 77 Nguyễn Thị Hoàng Ngoan 0979637845 3,7

1212 78 Trần Thị Linh 0918892149 7

912 79 Trần Văn Cầu 01676539050 6 Xác nhận hộ cận nghèo



1214 80 Bùi Thị Thùy Trang 01215382507 6,7

1011 81 Hà Thị Đợi 01643928842 3,4,7

1012 82 Nguyễn Thu Hiền 01694175300 3,4,6,7

1013 83 Nguyễn Thị Hiên 01678364962 3,4,6,7

1013 84 Vừ Thị Thái A 0941733429 3,7

1213 85 Vương Thị Bích 01642215894 3,7

913 86 Nguyễn Đức Tấn Sang 01259858968 4

1015 87 Nguyễn Thị Nhận 01657997301 3,4,7 Xác nhận xã vùng III

1211 88 Bế Thị Hoài Thương 01293689632 4,7 Xác nhận dân tộc

1015 89 Bế Thu Huyền 0983370046 3,4,6,7 Xác nhận dân tộc

1106 90 Hoàng Thị Lan Anh 01292468199 4,6,7

1209 91 Hoàng Thị Bích Ngọc 01633352089 4,7

ĐỢT II

1216 92 Nguyễn Thị Mai Hạnh 0987494699 3,7

1216 93 Bùi Ngọc Hiệp 0979405569 7

913 94 Hạ Minh Trí 01684923214

909 95 Phạm Thu Hà 01663408086 7

913 96 Đàm Thành Đạt 01699665717

1001 97 Hà Thị Hải Yến 0868090543 2,7

1015 98 Hoàng Thị Mai 01636563378 3,7

1001 99 Hoàng Thị Minh 01205263464 2,7

1016 100 Trần Thị Thùy Dung 01657950818 3,7

1016 101 Lê Ngọc Linh 01674089606 3,7

915 102 Nguyễn Huy Hoàng 01236196966 3

1215 103 Hoàng Thị Hồng Thương 0964108419 3,4,7

913 104 Nguyễn Minh Thắng 0904586039

1106 105 Lý Ngọc Anh 01685973258 4,7 Hộ khẩu xác định dân tộc

1108 106 Mai Thị Thủy 01633719349 6,7

909 107 Bạc Thị Hằng 01684863963 4,7

1106 108 Đinh Thị Kim Giao 01626184565 4,7

1101 109 Chẩu Thị Điệp 01648443373 3,4,7

1109 110 Bùi Thị Thùy Trang 01215382507 6,7 Xác nhận hộ nghèo

1215 111 Hoàng Thị Hồng Thương 0964108419 3,4,7

1110 112 Ngô Thu Yên 0917130604 6,7

1213 113 Đào Nhật Linh 01665438496 3,7 Chứng nhận KV I

1213 114 Đỗ Linh Chi 01635599673 3,7 Chứng nhận KV I

1209 115 Nguyễn Ngọc Vân Chi 0983291268 6,7 Chứng nhận Hộ nghèo

1213 145 Ngô Phương Linh 0942384499 6,7 Chứng nhận Hộ nghèo

Hà Nội, ngày 14/08/2017

Xác nhận của phòng QTCSVC

Hoàng Thúy Quỳnh




